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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Thủ đô Hà Nội
	1
	Từ 5/05 đến 9/05
	Nguyễn Thị Bích
	

	Nhánh 2: Hải Phòng quê em
	1
	Từ 12/05 đến 16/05
	Lê Thị Như Quỳnh
	

	Nhánh 3: Bác Hồ kính yêu
	1
	Từ 19/05 đến 23/05
	     Nguyễn Thị Bích
	



III. CHUẨN BỊ

	
	Nhánh “Thủ đô Hà Nội”
	Nhánh “Hải Phòng quê tôi”
	Nhánh “Bác Hồ kính yêu”

	Giáo viên
	- Tạo môi trường hoạt động theo chủ đề nhánh: “Thủ đô Hà Nội”
- Chuẩn bị các loại đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu để trẻ hoạt động ở các góc: Giấy vẽ, sáp màu, lá khô, giấy vụn, tạp chí sách báo, tranh ảnh rỗng về quê hương: cánh đồng lúa, “Thủ đô Hà Nội”
- Tranh ảnh, bài hát, thơ, truyện về “Thủ đô Hà Nội”
	- Tạo môi trường hoạt động theo chủ đề nhánh: “Hải Phòng quê tôi”- Đồ chơi, nguyên học liệu để trẻ hoạt động các góc: vỏ trấu, vải, giấy vụn, giấy vẽ, tranh rỗng hình “Hải Phòng quê tôi”
- Tranh ảnh, truyện, thơ, bài hát về “Hải Phòng quê tôi”

	- Tạo môi trường hoạt động theo chủ đề nhánh: Bác Hồ kính yêu
- Đồ chơi, nguyên học liệu để trẻ hoạt động các góc: vỏ trấu, vải, giấy vụn, giấy vẽ, tranh rỗng hình Bác Hồ
- Tranh ảnh, truyện, thơ, bài hát về Bác Hồ


	Nhà trường
	- Bổ sung kéo,tranh ảnh ,đồ  dùng đồ chơi về “Thủ đô Hà Nội”
	-Bổ sung kéo,tranh ảnh ,đồ chơi về nước 
	-Bổ sung kéo,tranh ảnh ,đồ  dùng đồ chơi về “Bác Hồ kính yêu”

	Phụ huynh
	- Cung cấp kiến thức cho trẻ biết nội dung của chủ đề “Thủ đô Hà Nội”
- Giúp trẻ biết tên gọi, nét đặc trưng nổi bật về “Thủ đô Hà Nội”

	- Cung cấp kiến thức cho trẻ biết nội dung của chủ đề “Hải Phòng quê tôi”
- Giúp trẻ biết tên gọi, nét đặc trưng nổi bật về Hải Phòng 
	- Cung cấp kiến thức cho trẻ biết nội dung của chủ đề ““Bác Hồ kính yêu”
- Giúp trẻ biết về “Bác Hồ kính yêu” là vị lãnh tụ của dân tộc VN, Bác có tấm lòng yêu nước , thương dân... 

	Trẻ
	- Hoàn thành các sản phẩm nghệ thuật tạo hình có nội dung về nhánh quê hương
- Các bài thơ, bài hát, trò chơi
- Tâm thế hoạt động
	- Hoàn thành các bài tô, vẽ, nặn, xé dán, gấp… Hải Phòng quê tôi”
- Thuộc các bài thơ bài hát câu chuyện về chủ đề liên quan đến Hải Phòng quê tôi”- Tâm thế thoải mái, vui vẻ và hưởng ứng cùng cô các kĩ năng , kiến thức về chủ đề.
- Biết tạo 1 số album về chủ đề  từ các nguyên  liệu khác nhau

	- Hoàn thành các sản phẩm nghệ thuật tạo hình có nội dung về nhánh Bác Hồ
- Các bài thơ, bài hát, trò chơi
- Tâm thế hoạt động 


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
1. Đón trả trẻ

	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
- Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: : kéo, bút dạ/sáp màu, hồ dán,…
- HĐH: xếp logic 3
- Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
- Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động
- Nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ
- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát (theo các chủ đề trọng tâm) : Bé yêu biển
- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách: VĐ múa em mơ gặp Bác Hồ
- Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối: Nặn quà tặng Bác
- Vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc

	


2. Thể dục sáng

	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1. Khởi động : 
Cô cùng trẻ vận động theo nhạc kết hợp với các kiểu đi nhanh, chậm., lên xuống dốc, đi khom lưng sau đứng theo đội hình vòng tròn
2. Trọng động: 
Tập BTPTC: ( Tập với vòng)
-Bài 12: ĐT1: làm tiếng gà gáy 
ĐT2:Hai tay ra trước lên cao.
ĐT3: Đưa từng chân 1 lên cao
ĐT4: Hai tay đưa lên cao quay người sang hai bên                                                 
ĐT5: Bật liên tục về phía trước
- Tập kết hợp với bài: "Yêu Hà Nội”
3. Hồi tĩnh: Cô cùng trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh lớp học 
	








3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1
	Thứ 2/5/5/2025
PTNT
Nhận biết Lá cờ VN
	Thứ 3/06/5/2025
PTTM
Dạy hát: Yêu Hà Nội

	Thứ 4/07/5/2025
PTNN
Truyện : Sự tích Hồ Gươm

	Thứ 5/08/5/2025
PTTM
Dán dây xúc xích
	Thứ 6/09/5/2025
PTTC
Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
	


	Nhánh 2
	Thứ 2/12/5/2025
          PTTM
Dạy hát “ Bé yêu biển”
	Thứ 3/13/5/2025
PTNT
HP- Thành phố em yêu
	Thứ 4/14/5/2025
PTTC
Đập và bắt bóng

	Thứ 5/15/5/2025
PTNN
Thơ “Bến Cảng Hải Phòng”
	Thứ 6/16/5/2025
PTNT
Xếp lô zíc

	

	Nhánh 3
	Thứ 2/19/5/2025
PTTM
Dạy VĐ vỗ tay theo nhịp: Nhớ ơn Bác
	Thứ 3/20/5/2025
PTTCKNXH
Bác Hồ của em
	Thứ 4/21/5/2025
PTNN
Thơ: Bác Hồ của em 
	Thứ 5/22/5/2025
PTTC
Bật liên tục về phía trước
	Thứ 6/23/5/2025
PTTM
Nặn quà tặng Bác
	



4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	

Nhánh 1
	Thứ 2/5/5/2025
- TCVĐ: Trời nắng  - trời mưa
 - Trẻ vẽ các nét nguệch ngoạc bằng phấn ở dưới sân trường.
- Chơi khu thể chất
	Thứ 3/06/5/2025

- Vẽ phấn trên sân theo ý thích
- TCVĐ: Trời nắng – trời mưa
- Chơi tự do khu vực chăm sóc cây
	Thứ 4/07/5/2025

- TCVĐ: Chuyền bóng
- QS: Bầu trời
 - Chơi ĐCNT

	Thứ 5/08/5/2025
- Trò chuyện với trẻ  về thủ đô HN
- TCVĐ: Đi trong đường hẹp
- Chơi tự do khu  thảm cỏ
	Thứ 6/09/5/2025
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Trò chuyện với trẻ  về lá cờ VN
- TCVĐ:Làm theo cô
- Chơi tự do tại khu  cầu truợt
	

	Nhánh 2
	
Thứ 2/12/5/2025- Quan sát:Tranh Bến Cảng HP
- TCVĐ: Trời nắng – trời mưa
- Chơi  chăm sóc cây
	
Thứ 3/13/5/2025- TCVĐ: Trời nắng  - trời mưa
 - Trẻ vẽ các nét nguệch ngoạc bằng phấn ở dưới sân trường.
- Chơi khu thể chất
	
Thứ 4/14/5/2025- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Trò chuyện với trẻ  về lá cờ VN
- TCVĐ: Làm theo cô
- Chơi tự do tại khu  cầu trượt
	
Thứ 5/15/5/2025
- QS: Một số cảnh báo nguy hiểm
- TCVĐ: Đập bắt bóng
- Chơi khu cầu trượt
	
Thứ 6/16/5/2025
- Vẽ phấn : Hoa phượng 
- TCVĐ: Mưa to mưa nhỏ
- Chơi khu vực nhà bóng
	

	Nhánh 3
	Thứ 2/19/5/2025
- Vẽ phấn trên sân theo ý thích
- TCVĐ: Trời nắng – trời mưa
- Chơi tự do khu vực chăm sóc cây
	Thứ 3/20/5/2025
 - QS: Một số cảnh báo nguy hiểm
- TCVĐ: Đập bắt bóng
- Chơi khu cầu trượt
	Thứ /21/5/2025
- Quan sát tranh ảnh Bác Hồ câu cá 
- TCVĐ:Làm theo cô
- Chơi tự do tại khu vực cầu trượt 
	Thứ 5/22/5/2025
- TCVĐ: Chuyền bóng
- QS: Bầu trời
 - Chơi ĐCNT

	Thứ 6/23/5/2025
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Trò chuyện với trẻ  về lá cờ VN
- TCVĐ: Làm theo cô
- Chơi tự do tại khu  cầu trượt 
	




5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	-Trẻ làm quen 1 số món ăn và cách chế biến khi trẻ thừa cân, béo phì
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông thường
-Có hành vi văn minh trong ăn uống
- Tự cởi và mặc quần áo cho bản thân những quần áo mùa đông
	


6. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Thứ 2/5/5/2025
- Trò chuyện về thủ đô Hà Nội TCVĐ:Trồng nụ trồng hoa
- Chơi các góc
	Thứ 3/6/5/2025
- Ôn bài hát “Yêu Hà Nội”
- Trò chơi :  Chi chi chành chành
- Chơi góc theo ý thích

	Thứ 4/7/5/2025
- Làm quen bài hát “Quê hương tươi đẹp”
- Trò chơi :  năm con cua đá. 
- Chơi góc theo ý thích
	Thứ 5/8/5/2025
- Ôn Truyện “Sự tích Hồ Gươm”
- Trò chơi :  Chèo thuyền
- Chơi góc theo ý thích 
	Thứ 6/9/5/2025
Nêu gương bé ngoan cuối tuần
- Liên hoan văn nghệ  
- Vệ sinh lớp học cùng cô
	

	Nhánh 2
	Thứ 2/12/5/2025
- Ôn  ca hát “ Bé yêu biển
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi các góc
	Thứ 3/13/5/2025
- Trò chuyện về một số địa điểm nổi tiếng của Tp Hải Phòng TCVĐ:Trồng nụ trồng hoa
- Chơi các góc
	Thứ 4/14/5/2025
- Trò chuyện về tình cảm của các bé đối với Thành phố, quê hương
- Trò chơi: Chèo thuyền”
- Chơi Các góc
	Thứ 5/15/5/2025
- Ôn thơ “ Bến Cảng Quê hương”
- TCVĐ: Chèo thuyền
- Chơi các góc
	Thứ 6/16/5/2025
-  Biểu diễn văn nghệ cuối tuần
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần
- Sắp đặt đồ chơi các góc gọn gàng.

	

	Nhánh 3
	Thứ 2/19/5/2024
- Ôn VĐ vỗ tay theo nhịp “ Nhớ ơn Bác”
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi các góc
	Thứ 3/20/5/2024
- Nhận biết  về lá cờ Tổ Quốc 
- Trò chơi “ Bịt mắt bắt dê”
- Chơi các góc
	Thứ 4/21/5/2024
- Trò chuyện về tình cảm của các bé đối với Bác Hồ kính yêu
- T/C: Chèo thuyền”
- Chơi Các góc
	Thứ 5/22/5/2024
- Ôn thơ “ Bác Hồ của em”
- TCVĐ: Đua thuyền
- Chơi các góc
	Thứ 6/23/5/2025
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần
- Liên hoan văn nghệ 
- Chơi các góc
	



                                                    V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	1
	Góc phân vai
	- Bế em
	- Trẻ biết chăm sóc em   bé, xúc cơm cho em ăn
	- Đóng vai chị chăm em
- Tắm gội ,cho em ăn
	-  Bộ đồ gia đình, em bé búp bê, chăn, gối…
	
X
	X
	X


	
	
	- Bếp ăn của bé

	- Trẻ tập làm 1 số thao tác chế biến thực phẩm 
- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm để mua, có kỹ năng chế biến, nấu
 - Biết bày và giới thiệu các món ăn trong thực đơn, 
- Biết thực hiện công việc được giao, biết tôn trọng hợp tác chấp
nhận trong khi chơi.
- Tập thể hiện vai chơi thông qua hành động và ngôn ngữ nói
	Thực hiện công việc:
     + Mua thực phẩm
     + Chế biến thực phẩm
     + Nấu các món ăn
     + Bày và giới thiệu món ăn
.
	- Đồ dùng nấu ăn
- Các loại nguyên liệu khác nhau
- Bộ đồ dùng nấu ăn
	


X
	X
	X


	
	
	- Bán hàng
	- Biết chào mời, cảm ơn khách hàng. Biết lấy đúng hàng cho khách. Biết điều chỉnh cân theo số lượng khách yêu cầu, biết nói giá tiền các mặt hàng
- Biết điều chỉnh giọng nói cho phù hợp với ngữ cảnh, tình huống và nhu cầu khi giao tiếp với khách hàng.
	- Bày, giới thiệu và bán các loại hoa quả, nước giải khát, đồ bơi...
- Biết nói giá tiền cho từng sản phẩm
	- Bảng giá tiền
- Đồ lưu niệm, quần áo, ảnh Bác, bưu thiếp

	

X
	X
	X


	2
	  Xây dựng 

- “Công viên nước, Bãi biển đồ Sơn, Lăng Bác”

	- Trẻ biết xây, xếp, xếp nối các viên gạch tạo thành trang trại chăn nuôi
- Biết phân công công việc trong nhóm chơi, có thao tác chơi.
- Biết tôn trọng, hợp tác cùng bạn trong khi chơi
- Biết đặt tên cho công trình xây dựng của mình.
	- Xây tường bao quanh nhà
- Xây nhà và khuôn viên trong nhà
- Xây nhà hát lớn, lăng Bác
	- Các loại khối, dụng cụ xây, gạch, hoa, cây xanh, cỏ, lăng bác, thuyền,bến cảng
	


  X
	X
	X

	3
	Góc văn học
	- Trẻ biết lựa chọn sách để xem, biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối trang sách
- Biết nghe các từ khái quát nói về chủ đề quê hương, Bác Hồ
- Biết kể chuyện theo tranh đã biết, kể chuyện sáng tạo theo tranh, kể chuyện sáng tạo với các loại rối.
- Biết đọc các bài thơ, vè, đồng dao theo tranh chữ to, và biết thể hiện biểu cảm qua giọng đọc, cử chỉ, điệu bộ, thích nghe các bài thơ, đồng dao, vè
- Biết tìm từ cho tranh tương ứng
	- Đọc thơ, truyện chữ to
- Xem, làm album
- Xem, kể chuyện trong sách tranh truyện
- Kể chuyện sáng tạo với các loại rối
	- Tranh chữ to
- Bộ sưu tập, loại album theo chủ đề nhánh
- Truyện cô và trẻ cùng làm, truyện mua sẵn theo chủ đề nhánh
- Rối khối, rối dẹt, rối ngón tay, các con vật

	





X
	X
	X

	4
	Góc học tập
	- Trẻ biết cách chơi phân loại
- Biết ghép hình để tạo thành bức tranh về chủ đề.
- Biết đếm số hoa phượng tương ứng với số lượng.
- Biết ghép hình về Bác Hồ, Hoa Phượng, Bến Cảng HP bằng các hình học.
- Trẻ biết cách chơi TC Đô mi nô
- Củng cố những kỹ năng về toán, môi trường cho trẻ
	- Phân loại các món ăn theo vùng miền
- Ghép tranh theo chủ đề
- Trò chơi tìm số lượng theo chấm tròn,
- Ghép hình về Bác Hồ, Hoa Phượng, Bến Cảng HP
- Trẻ chơi TC Đô mi nô
- Có bao nhiêu hình
+ So hình các hình ảnh về Bác Hồ, Hải phòng

	- Bảng chơi,lô tô các các loại theo chủ đề .
- Bảng chơi, quân cờ
- Bảng có các hình ảnh về chủ đề Quê hương – Bác Hồ
- Bảng ghép tranh (Tranh mẫu để trẻ xem chủ đề Quê hương – Bác Hồ
- Bảng và quân cờ đôminô
	X


X

X
X

X
X
	X


X

X
X

X
X
	X


X

X
X

X
X



	5
	Góc nghệ thuật
	* Âm nhạc
- Trẻ thuộc bài hát, hát đúng giai điệu 1 số bài hát về CĐ quê hương, đất nước, Bác Hồ
- Trẻ hứng thú lên biểu diễn và hát cho bạn nghe
* Tạo hình
- Trẻ biết tô màu,  dán, dán trang trí sử dụng các nguyên học liệu để tạo thành các bức tranh, các đồ chơi theo ý thích của trẻ, theo yêu cầu của cô 
- Biết kết hợp các ngón tay mắt để dán trang trí đồ chơi
- Biết thu, cất đồ dùng, nguyên học liệu gọn gàng, ngăn nắp, đúng nơi quy định.
	- Hát, VĐ 1 số bài hát: Quê hương tươi đẹp, nhớ ơn Bác




- Tô màu , vẽ, nặn, dán, trang trí lăng Bác, nhà hát lớn, cảnh biển…
	- Các loại nhạc cụ, trang phục, mũ múa
- Tranh rỗng về chủ đề quê hương, đất nước, Bác Hồ
 - Giấy, sáp màu, đất nặn, tranh rỗng
- 1 số nguyên học liệu: chấu, giấy màu, lá cây khô
	




X
	X
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	Góc STEAM
	- Trẻ thuộc bài hát, hát đúng giai điệu 1 số bài hát về CĐ quê hương, đất nước, Bác Hồ
- Trẻ hứng thú lên biểu diễn và hát cho bạn nghe
	- Hát, VĐ 1 số bài hát: Quê hương tươi đẹp, nhớ ơn Bác
	- Các loại nhạc cụ, trang phục, mũ múa
	

X
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                PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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